ĐIA 8 -TUẦN 23:
BÀI 27 : THỰC  HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM 
                              HÀNH CHÍNH & KHOÁNG SẢN (phiếu học tập)
I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức: HS nắm:
   - VN có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phu, đa dạng nhưng phần lớn có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là sắt, than, thiếc, crôm, dầu mỏ, bô xít, đá vôi-  là điều kiện quan trọng để CNH đất nước.
   -  Sự phân bố các khoáng sản.
* Kĩ năng: 
  - Biết được các kí hiệu khoáng sản, vị trí và các mỏ khoáng sản lớn trên bản đồ.
  - Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo(phần đất liền), bản đồ địa chất VN để: 
      + Xác định các mảng nền hình thành qua các giai đoạn Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, vùng sụt võng Tân sinh, các đứt gãy lớn.
     + Nhận biết những nơi hay xãy ra động đất ở Việt Nam.
II. Nội dung bài học:
HS thực hiện Phiếu học tập

BÀI 28 :  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức: HS nắm
    - Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
    - Vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng , bờ biển và thềm lục địa.
*  Kĩ năng: 
    - Sử dụng bản đồ, lược đồ  địa hình VN để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình của nước ta.
II. Nội dung bài học:
Địa hình VN đa dạng, nhiều kiểu loại.
    I.Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam: 
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích chạy từ Tây Bắc đến miền Đông Nam Bộ(1400km), núi thấp:85%, núi  cao:1%.
- Núi ăn lan ra sát biển chia cắt đồng bằng duyên hải hoặc bị biển nhấn chìm thành các quần đảo (Hạ Long).
- Đồng bằng chiếm 1/4 bị đồi núi ngăn cách.
     II.Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau: 
- Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa.
- Hướng nghiêng: TB-ĐN.
- Núi chạy theo 2 hướng chính : TB-ĐN và vòng cung.
- Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
     III. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người :
- Địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa và do sự khai phá của con người.
III. Củng cố:
1. Câu hỏi: 
1.Bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam là gi?
     2.Cho biết hướng chính của địa hình nước ta? Dẫn chúng?
3.Tính chất của của địa hình nước ta?


2. TRẮC NGHIỆM: Chọn MỘT phương án trả lời ĐÚNG NHẤT:
1. Nhiều vùng núi ở nước ta  lan ra sát biển hoặc bị biển nhấn chìm thành các đảo, quần đảo như:
 a. Vùng quần đảo Trường Sa.
 b. Vùng biển Hạ Long, Quảng Ninh ở  vịnh Bắc Bộ.
 c. Vùng quần đảo Hoàng Sa. 
 d. Tất cả đều đúng. 
2. Các địa hình cơ bản thường thấy ở Việt Nam là :
 a. Địa hình đồng bằng phù sa trẻ.
 b. Địa hình cacxtơ, địa hình cao nguyên badan.
 c. Địa hình nhân tạo: đường xá, đê điều, hồ đắp.
 d. Tất cả đều đúng.
3. Các đèo nào do núi chạy thẳng ra biển, cắt các đồng bằng ven biển miền Trung ra nhiều khu vực:
 a. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả.
 b. Đèo Hải Vân, đèo An Khê, đèo Ngang, đèo Lao Bảo.
 c. Đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo An Khê.
 d. Đèo An Khê, đèo Hải Vân, đèo cù Mông, đèo Ngang.
4. Vì sao Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam:
 a. Trong rặng núi này có đỉnh Phan-xi-păng cao nhất Việt Nam.
 b. Rặng núi này có khoáng sản quí.
 c. Đây là rặng núi đồ sộ hùng vĩ.
 d. Tất cả các câu (a+b+c) đều đúng.
5. Khi rừng bị triệt phá, những tác hại sẽ xảy ra là :
 a. Địa hình trở nên trơ trụi. Tài nguyên rwufng mất trọn
 b. Mưa lũ xói mòn mạnh hơn, bóc nhanh lớp đất tơi xốp trên mạt làm tác hạo cho trồng trọt.
 c. Các hiện tượng núi lở, đất trượt, lũ bùn, lũ tàn phá đồng ruộng dân cư bên dưới.
 d Tất cả các câu (a+b+c) đều đúng.
ĐÁP ÁN
1.Câu hỏi: 
1.Bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam là gi?
           - Đồi núi chiếm 3/4 diện tích chạy từ Tây Bắc đến miền Đông Nam Bộ(1400km), núi thấp:85%, núi  cao:1%.
         2.Cho biết hướng chính của địa hình nước ta? Dẫn chúng?
           - Núi chạy theo 2 hướng chính : 
               +TB-ĐN: Rặng núi Hoàng Liên Sơn 
               +Vòng cung: cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
3.Tính chất của của địa hình nước ta?
             - Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
2. TRẮC NGHIỆM: Chọn MỘT phương án trả lời ĐÚNG NHẤT:
1- [bookmark: _GoBack]b; 2- d; 3- a, 4-a; 5- d




